	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 01/9/2017 đến ngày 10/9/2017

	TT


	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tư pháp
	2991/BTP-LXLVPHC
	22/08/2017
	V/v xây dựng báo cáo theo dõi tình hình
THPL năm 2017
	
	

	2. 
	Bộ Tài chính
	11522/BTC-CST
	30/08/2017
	V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi
Thông tư số 225/2016/TT-BTC
	
	

	3. 
	Bộ Tài chính
	86/2017/TT-BTC
	15/08/2017
	V/v hướng dẫn một số điều của Nghị định
số 88/2016/NĐ-CP về chương trình hưu
trí bổ sung tự nguyện
	
	

	4. 
	Thanh tra Chính phủ
	2139/TTCP-KHTCTH
	30/08/2017
	V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh
tra năm 2018
	
	

	5. 
	Bộ Tư pháp
	3117/KH-BTP
	30/08/2017
	V/v tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu
kiến thức pháp luật danh cho học sinh
trung học phổ thông năm 2017
	
	

	6. 
	Bộ Công thương
	7951/BCT-TTTN
	29/08/2017
	V/v xây dựng mô hình chợ thí điểm bảo
đảm an toàn thực phẩm
	
	

	7. 
	Bộ Công thương
	7927/BCT-ATMT
	29/08/2017
	V/v tăng cường công tác quản lý VLNCN
	
	

	8. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	4464/BTNMT-TMT
	28/08/2017
	V/v rà soát tình hình triển khai thực hiện
Nghị định số 69/2010/NĐ-CP
	
	

	9. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	4313/BTNMT-TCMT
	24/08/2017
	V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 
Năm 2017
	
	

	10. 
	Bộ tư pháp
	3047/BTP-BTTP
	25/08/2017
	v/v thực hiện chế định thừ phát lại
	
	

	11. 
	Bộ Công an
	370/BC-BCA
	22/08/2017
	v/v kết quả thực hiện tháng hành động
phòng chống ma túy
	
	

	12. 
	Văn phòng Chính phủ
	102/2017/NĐ-CP
	01/09/2017
	Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm
	
	

	13. 
	Văn phòng Chính phủ
	407/TB-VPCP
	31/08/2017
	Thông báo  kết luận của Thủ tướng CP
 Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc
với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành
chính về công tác cải cách thủ tục hành
chính
	
	

	14. 
	Văn phòng Chính phủ
	83/NQ-CP
	31/08/2017
	Nghị quyết Phiên họp Chính phủ chuyên
đề  về xây dựng pháp luật tháng 8 năm
2017
	
	

	15. 
	Ban Chỉ đạo Tây Bắc
	53-KH/BCĐ
	01/09/2017
	v/v tổ chức hội nghị quảng bá xúc tiến
liên kết phát triển sản phẩm du lịch đặc
trưng vùng Tây Bắc năm 2017
	
	

	16. 
	Ban Chỉ đạo Tây Bắc
	225-
CV/BCĐ
TB
	01/09/2017
	v/v phối hợp tổ chức Hội nghị phát triển
dược liệu trên địa bàn Tây Bắc
	
	

	17. 
	Ban Chỉ đạo Tây Bắc
	49-KH/BCĐTB
	31/08/2017
	V/v tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực
hiện quy chế phối hợp giữa Văn phòng
Ban chỉ đạo Tây Bắc với Văn phòng Tỉnh
ủy, Văn phòng UBND 14 tỉnh
	
	

	18. 
	Ban Chỉ đạo Tây Bắc
	43-BC/BCĐTB
	31/08/2017
	V/v thực trạng và đề xuất giải pháp phát
triển kết cấu hạ tầng giao thông vung Tây
Bắc đến năm 2020
	
	

	19. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	3936/BGDĐT-TTr
	28/08/2017
	V/v Hướng dẫn thực hiện công tác thanh
tra năm học 2017 - 2018
	
	

	20. 
	Bộ Công thương
	7551A/BCT-KH
	17/08/2017
	V/v hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung danh
mục máy móc thiết bị vật tư nguyên liệu
trong nước đã sản xuất được
	
	

	21. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	7197/BKHĐT-KTĐN
	01/09/2017
	V/v rà soát để tái cơ cấu điều chuyển vốn
gián hoãn các dự án vay vốn ODA/vay ưu
đãi
	
	

	22. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1443/QĐ-BTTTT
	30/08/2017
	V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm ứng
cứu khẩn cấp máy tỉnh Việt Nam
	
	

	23. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	1439/QĐ-BTTTT
	30/08/2017
	V/v quy định chức năng, nhiệm vụ quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn
thông tin
	
	

	24. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	3035/CTPH-BTTTT
	22/08/2017
	V/v thức đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ
thông tin với cải cách hành chính giai
đoạn 2017 - 2020
	
	

	25. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	1421/QĐ-BTTTT
	28/08/2017
	V/v ban hành danh mục văn bản quy
phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông
tin và TT
	
	

	26. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	7077/BKHĐT-KHGD
	30/08/2017
	V/v báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện
chiến lược quốc gia tăng trưởng xanh từ
2012 - 2017
	
	

	27. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	7171/BKHĐT-TCTK
	31/08/2017
	V/v kế hoạch triển khai thực hiện đề án
tăng cường quản lý nhà nước về chất
lượng thống kê đến năm 2030
	
	

	28. 
	Chính phủ
	101/2017/NĐ-CP
	01/09/2017
	V/v đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức
viên chức
	
	

	29. 
	Cục Đường thủy
nội địa Việt Nam
	1792/CĐTNĐ-LKHT
	01/09/2017
	V/v tăng cường công tác quản lý các hoạt
động khai thác cát sỏi trên sông Lô
	
	

	30. 
	Tổng cục thủy lợi
	09/QĐ-TCTL-VP
	18/08/2017
	V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm
chính sách và Kỹ thuật thủy lợi
	
	

	31. 
	Tổng cục thủy lợi
	08/QĐ-TCTL
	18/08/2017
	V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý
công trình thủy lợi
	
	

	32. 
	Tổng cục thủy lợi
	07/QĐ-TCTL
	18/08/2017
	V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng
Tổng cục
	
	

	33. 
	Tổng cục Thủy lợi
	06/QĐ-TCTL
	18/08/2017
	V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ An toàn
đập
	
	

	34. 
	Tổng cục Thủy lợi
	05/QĐ-TCTL
	18/08/2017
	V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ nguồn nước
và nước sạch nông thôn
	
	

	35. 
	Tổng cục Thủy lợi
	04/QĐ-TCTL
	18/08/2017
	V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Xây dựng
cơ bản
	
	

	36. 
	Tổng cục Thủy lợi
	03/QĐ-TCTL
	18/08/2017
	V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế,
Thanh tra
	
	

	37. 
	Tổng cục Thủy lợi
	02/QĐ-TCTL
	18/08/2017
	V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học
Công nghệ và Hợp tác quốc tế
	
	

	38. 
	Tổng cục Thủy lợi
	01/QĐ-TCTL
	18/08/2017
	V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ kế hoạch
Tài chính
	
	

	39. 
	Bộ Tài nguyên và
Môi trường
	20/2017/TT-BTNMT
	08/08/2017
	V/v ban hành định mức kinh tế kỹ thuật
hoạt động quan trắc môi trường
	
	

	40. 
	Ban cơ yếu Chính phủ
	254/BCY-CTSBMT
T
	28/08/2017
	V/v sử dụng chứng thư số do ban cơ yếu
chính phủ cấp để phục vụ triển khai dịch
vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà
nước
	
	

	41. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	3980/BGDĐT
	30/08/2017
	V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị định
của 99/2014/NĐ-CP
	
	

	42. 
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	3828/BHXH-TCKT
	30/08/2017
	V/v kế hoạch sử dụng 20% số kinh phí
dành cho khám bệnh, chữa bệnh chưa sử
dụng hết năm 2015
	
	

	43. 
	Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia
	311/BC-UBATGTQG
	25/08/2017
	V/v kết quả công tác bảo đảm trật tự an
toàn giao thông tháng 8
	
	

	44. 
	Tỏng cục Quản lý đất đai
	1533/TCQLĐĐ
	28/08/2017
	V/v thống kê, báo cáo tình hình quản lý sử
dụng đất cơ sở tôn giáo tín ngưỡng ở các
địa phương
	
	

	45. 
	Cục Quản lý đường bộ I
	1976/CQ LĐBI-AT
	23/08/2017
	V/v đề nghị chỉ đạo ban hành Quyết định
xử phạt VPHC trong lĩnh vực GTĐB trên
địa bàn tỉnh
	
	

	46. 
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	3717/LĐTBXH-
TCGDNN
	31/08/2017
	V/v sáp nhập Trường Trung cấp y tế và
Trường Trung học Kinh tế kỹ thuật tỉnh
Tuyên Quang vào Trường Đại học Tân
Trào
	
	

	47. 
	Ban thi đua khen thưởng Trung ương
	1695/BT ĐKT-VI
	29/08/2017
	V/v hoạt động cụm khối thi đua
	
	

	48. 
	Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch
	3629/TB-BVHTTDL
	28/08/2017
	V/v kết luận của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa
Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện
tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên
Quang
	
	

	49. 
	Bộ Tài chính
	11651/BTC-NSNN
	31/08/2017
	V/v đẩy mạnh thực hiện các giải pháp
điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính
	
	

	50. 
	Bộ Tư pháp
	3150/BTP-PBGDPL
	01/09/2017
	V/v đề nghị góp ý dự thảo Thông tư quy
định bộ tiêu chí và quy trình đánh giá
hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật
	
	

	51. 
	Bộ Tư pháp
	3110/BTP-TCTHADS
	29/08/2017
	V/v báo cáo công tác thi hành án hành
chính năm 2017
	
	

	52. 
	Bệnh viện phổi Trung ương
	1419/BVPTU
	21/07/2017
	V/v báo cáo kết quả giao ban hoạt động
chống lao 6 tháng đầu năm 2017
	
	

	53. 
	Văn phòng Chính phủ
	9361/VPCP-CN
	01/09/2017
	Vv thực hiện các biện pháp giảm thời gian tiếp cận điện năng theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP
	
	

	54. 
	Hội đồng quốc gia về Tài nguyên nước
	692/QĐ-HĐQGTNN
	03/09/2017
	V/v phê duyệt danh sách ủy viên Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước
	
	

	55. 
	Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
	3861/BĐVN-DVBC
	06/09/2017
	V/v đề xuất ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa UBND tỉnh Tuyên Quang và Tổng công ty BĐVN
	
	

	56. 
	Tổng cục địa chất
và khoáng sản Việt Nam
	2412/ĐCKS-KS
	02/08/2017
	V/v thực hiện nghĩa vụ khi giấy phép khai thác chấm dứt hiệu lực
	
	

	57. 
	Ban Tôn giáo Chính phủ
	1017/TGCP-PCTT
	06/09/2017
	V/v tuyên truyền, phổ biến luật tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản quy đinh chi tiết cho luật năm 2018
	
	

	58. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1215/QĐ-BKHĐT
	01/09/2017
	V/v giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017(đợt 2)
	
	

	59. 
	Bộ Nội vụ
	4747/BNV-ĐT
	05/09/2017
	V/v báo cáo tổng hợp đánh giá kết quả bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
	
	

	60. 
	Bộ Xây dựng
	2072/BXD-GD
	05/09/2017
	V/v báo cáo thông tin các công trình giao thông trong đô thị trên địa bàn tỉnh
	
	

	61. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	4008/BGDĐT-GDĐH
	30/08/2017
	V/v báo cáo tổng kết việc thi hành Luật giáo dục đại học
	
	

	62. 
	Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
	406-TB/HNDTW
	01/09/2017
	V/v tổ chức hội thi nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV
	
	

	63. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	04/2017/TT-BVHTTDL
	15/08/2017
	V/v quy định chương trình bồi dưỡng kiến thức về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh
	
	

	64. 
	Bộ Tài chính
	80/2017/TT-BTC
	02/08/2017
	V/v hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất tiền thuê đất tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi nhà nước thu hồi đất
	
	

	65. 
	Văn phòng Chính phủ
	411/TB-VPCP
	05/09/2017
	Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó TTg tại cuộc họp tổng kết công tác của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn (TKCN) từ năm 2016 đến nay và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017.
	
	

	66. 
	Văn phòng Chính phủ
	1304/QĐ-TTg
	03/09/2017
	Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
	
	

	67. 
	Văn phòng Chính phủ
	1303/QĐ-TTg
	03/09/2017
	Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn
	
	

	68. 
	Văn phòng Chính phủ
	1309/QĐ-TTg
	05/09/2017
	Quyết định phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân
	
	

	69. 
	Văn phòng Chính phủ
	1305/QĐ-TTg
	03/09/2017
	Quyết định ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016
	
	

	70. 
	Ủy ban Dân tộc
	909/UBDT-ĐPI
	06/09/2017
	V/v bc Đề án thực hiện QĐ số 2086 của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	71. 
	Bộ Tài chính
	11808/BTC-TCNH
	08/09/2017
	V/V công nhận Ban thường trực HĐXX kiến thiết khu vực miền bắc
	
	

	72. 
	Thanh tra chính phủ
	2217/TTCP-KHTCTH
	01/09/2017
	V/v bc kết quả công tác Quý III năm 2017
	
	

	73. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1459/QĐ-BTTTT
	01/09/2017
	Quy định chức năng nhiệm vụ của Cục tần số vô tuyến điện
	
	

	74. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1458/QĐ-BTTTT
	01/09/2017
	Quy định chức năng nhiệm vụ của Cục Viến Thông
	
	

	75. 
	Văn phòng Chính phủ
	1291/QĐ-TTg
	29/08/2017
	Quyết định Về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020 (đợt 2)
	
	

	76. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1178/QĐ-BKHĐT
	29/08/2017
	v/v giao chỉ tiêu KH đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước
	
	

	77. 
	Bộ Tài chính
	11884/BTC-QLN
	07/09/2017
	v/v đề xuất dự án chương trình nụ cười hành phúc tỉnh Tuyên Quang sử dụng ODA không hoàn lại Hàn Quốc
	
	

	78. 
	Bộ Y tế
	4825/BYT-KHTC
	01/09/2017
	công văn về việc bảo đảm kinh phí tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết, chế độ phụ cấp phòng chống dịch.
	
	

	79. 
	Bộ Y tế
	4940/BYT-PC
	01/09/2017
	báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và Quyết định số 244/QĐ-TTg
	
	

	80. 
	Văn phòng Chính phủ
	414/TB-VPCP
	07/09/2017
	Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng tại cuộc làm việc với Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam.
	
	

	81. 
	Văn phòng Chính phủ
	1362/TTg-PL
	08/09/2017
	Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật
	
	

	82. 
	Trung tâm Tin học Văn phòng Chính phủ
	373/TTTH-KT
	09/08/2017
	Phục vụ Hội nghị trực tuyến
	
	

	83. 
	Văn phòng Chính phủ
	9510/VPCP-KSTT
	07/09/2017
	V/v thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
	
	

	84. 
	Văn phòng Chính phủ
	35/CT-TTG
	07/09/2017
	Chỉ thị Về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử 
	
	

	85. 
	Ban Chỉ đạo Tây Bắc
	49KH/BCĐTB
	31/08/2017
	V/v tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Ban chỉ đạo Tây Bắc với văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND 14 tỉnh và các cơ quan liên quan vùng Tây Bắc
	
	

	86. 
	Bộ Công thương
	3434/QĐ-BCT
	05/09/2017
	V/v ban hành kế hoạch của Bộ Công thương triển khai thực hiện chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam
	
	

	87. 
	Bộ Công thương
	7993/BCT-XNK
	30/08/2017
	V/v thông tư số 11/2017/TT-BCT
	
	

	88. 
	Ban Chỉ đạo Tây Bắc
	58-TB/BCĐTB
	05/09/2017
	V/v kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Bình về triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017
	
	

	89. 
	Bộ Nội vụ
	262/GM-BNV
	06/09/2017
	V/v hội thảo đánh giá tổ chức bộ máy làm công tác quản lý nhà nước ở địa phương hiện nay
	
	

	90. 
	Văn phòng Chính phủ
	1313/QĐ-TTg
	07/09/2017
	Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục thiệt hại do bão số 2, số 4 và mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất từ giữa tháng 6 năm 2017 đến đầu tháng 8 năm 2017
	
	

	91. 
	Văn phòng Chính phủ
	1312/QĐ-TTg
	06/09/2017
	Quyết định Về việc giao đảm nhận chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam 
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